
STT Họ và tên Giới tính Tên doanh nghiệp

1 Huỳnh Hữu Hiếu Nam TAC VAN SEAFOODS CO

2 Huỳnh Văn Vững Nam AGRIMEXCO CAMAU

3 Hồ Thu Hiền Nữ AGRIMEXCO CAMAU

4 Nguyễn Thùy Liễu Nữ NHA TRANG SEAFOODS

5 Vũ Anh Thư Nữ NHA TRANG SEAFOODS

6 Nguyễn Thanh Bình Nam COCHICO.,LTD

7 Nguyễn Hữu Thế Nam HANACO., LTD

8 Võ Huỳnh Tùng Nam SEAVINA

9 Nguyễn Công Thành Nam
MAREL VIET NAM

10 Nguyễn Hữu Thi Nam FISHPRO

11 Anuwat Kongkaew Nam PATAYA (VIET NAM)

12 Tạ Phú Tân Nam PATAYA (VIET NAM)

13 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ PATAYA (VIET NAM)

14 Nguyễn Thị Trúc Đào Nữ MINH PHU CORP.

15 Nguyễn Xuân Nhàn Nam MINH PHU CORP.

16 Nguyễn Thành Công Nam QUOC VIET CO.,LTD

17 Bùi Công Luận Nam QUOC VIET CO.,LTD
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18 Nguyễn Kiên Hải Nam QUOC VIET CO.,LTD

19 Phạm Thành Trung Nam
CARGILL VIET NAM - BRANCH TIEN 

GIANG

20 Nguyễn Đăng Khoa Nam STAPIMEX

21 Nguyễn Thị Lan Nữ HAI NONG CO

22 Nguyễn Quang Sử Nam CASE CAN THO

23 Nguyễn Ngọc Bích Nam CAMIMEX

24 Nguyễn Thị Mỹ Châu Nữ CAMIMEX

25 Đỗ Thị Mộng Tuyền Nữ CAMIMEX

26 Nguyễn Thanh Linh Nam AIPS

27 Trịnh Đình Quí Nam LY SUNG CO., LTD

28 Nguyễn Thiện Tâm Nam LY SUNG CO., LTD

29 Đỗ Thành Muôn Nam VINACERT

30 Phạm Anh Tuấn Nam DIRECTORATE OF FISHERIES

31 Châu Công Bằng Nam CA MAU DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

AND RURAL DEVELOPMENT

32 Vũ Đức Hùng Nam CA MAU DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

AND RURAL DEVELOPMENT

33 Phương Ngọc Tuyết Nữ
SOC TRANG DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT

34 Nguyễn Hữu Nghị Nam
BAC LIEU DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT

35 Nguyễn Sỹ Minh Nam
KIEN GIANG DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT

36 Trần Duy Phúc Nam
TRA VINH DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT



37 Huỳnh Tấn Đạt Nam BEN TRE DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

AND RURAL DEVELOPMENT

38 Lâm Thanh Dũng Nam SHRIMP FARM 

39 Châu Thái Hưng Nam SHRIMP FARM 

40 Lê Hoàng Tú Nam HOA LOI SHRIMP & RICE - COOPERATIVE

41 Lâm Văn Quang Nam HOA LOI SHRIMP & RICE - COOPERATIVE

42 Mai Văn Chánh Nam HOA LOI SHRIMP & RICE - COOPERATIVE

43 Nguyễn Văn Tùng Nam HOA LOI SHRIMP & RICE - COOPERATIVE

44 Lê Văn Minh Nam SHRIMP FARM 

45 Đặng Văn Huệ Nam SHRIMP FARM 

46 Nguyễn Văn Đực Nam SHRIMP FARM 

47 Trần Tấn Huy Nam SHRIMP FARM 

48 Trần Phúc Hậu Nam SHRIMP FARM 

49 Nguyễn Thanh Tâm Nam SHRIMP FARM 

50 Lê Minh Quang Nam HAI QUANG SHRIMP FARM 

51 Lê Trọng Nguyễn Nam HAI QUANG SHRIMP FARM 

52 Nguyễn Hữu Dũng Nam VASEP

53 Nguyễn Hoài Nam Nam VASEP

54 Nguyễn Thu Hiền Nữ VASEP

55 Lê Thanh Lựu Nam VINAFIS

56 Trịnh Quang Hiệu Nam VINAFIS

57 Corey Peet Nam US MARKET

58 Timothy Moon Nam US MARKET

59 Cù Thị Lê Thủy Nữ US MARKET

60 Đào Phong Lâm Nam INTERPRETER


